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Câu 1:  Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời và hệ quả 

   * Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời: 

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo elip gần tròn 

- Hướng quay: từ Tây sang Đông 

- Thời gian chuyển động một vòng quanh quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. 

- Khi chuyển động trên quỹ đạo, Trái Đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng 

nghiêng của trục không đổi. 

   * Hệ quả:  

- Sinh ra các mùa. 

- Mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau. 
- Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. 

- Hình thành các vành đai nhiệt. ( bỏ) 

Câu 2: Cấu tạo bên trong của  Trái Đất. 

            Vì sao lớp vỏ Trái Đất giữ vai trò quan trọng?  

   - Cấu tạo: Gồm 3 lớp: Lớp vỏ, lớp trung gian và lớp lõi ( nhân) 

   - Vai trò: Lớp vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất (chỉ chiếm 15% thể tích và 1% khối 

lượng của Trái Đất) nhưng rất quan trọng: vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự 

nhiên (không khí, nước , sinh vật) và xã hội loài người. 
Câu 3:  Khái niệm và tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt 

Trái Đất. Cho ví dụ 

 

 NỘI LỰC NGOẠI LỰC 
Khái niệm Nội lực: là những lực sinh 

ra ở bên trong Trái Đất 
 

Ngoại lực là những lực sinh ra ở 

bên ngoài, trên bề mặt trái đất. 

- Chủ yếu gồm hai quá trình: 

Phong hóa và xâm thực. 

Tác động Tạo sức nén ép vào các lớp 

đất đá, làm cho bề mặt đất gồ 

ghề. 

Có xu hướng san bằng bề mặt 

trái đất. 

Câu 4: Núi lửa được hình thành như thế nào?  

- Ở những nơi vỏ Trái Đất bị rạn nứt, vật chất nóng chảy ở dưới sâu phun trào ra ngoài 

mặt đất, tạo thành núi lửa. 

- Ven bờ lục địa Thái Bình Dương có nhiều núi lửa còn hoạt động, vì vậy được gọi là  

“Vành đai lửa Thái Bình Dương” 

- Dung nham núi lửa phân hủy thành đất đỏ phì nhiêu, rất thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp. 

Câu 5:  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kể tên bốn đại dương lớn trên Trái Đất. 

b) Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2  thì diện tích bề mặt mỗi đại dương 

chiếm bao nhiêu phần trăm (%)? (lưu ý làm bài toán, phép tính rõ ràng) 

Các đại dương 

trênTrái Đất 

Diện tích 

(triệu km2) 
Thái Bình Dương 

Đại Tây Dương 

Ấn Độ Dương 

Bắc Băng Dương 

179,6 

93,4 

74,9 

13,1 


